
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩ   ồ      

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:    Ông Huỳnh Ngọc Thiện 

Các Thẩm phán:                          Bà Nguyễn Thị Ly 

                                                   Bà Nguyễn Thị Phương Bắc 

-Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Trung Tín, Thư ký Tòa án. 

     -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũn  Tàu tham gia phiên 

tòa: Bà Dương Thúy Nga - Kiểm sát viên. 

     Ngày 13 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 53/2021/HSPT ngày 24/3/2021 đối 

với bị cáo Cái Văn T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

215/2020/HSST ngày 23/12/2020 của Tòa án nhân dân thị xã P, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

-  Bị cáo có kháng cáo: 

Cái Văn T; sinh năm 1992 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  

Hộ khẩu thường trú: tổ 2, thôn 1, xã L, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; tạm trú: như trên; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn h a: 12 12;  ân tộ : 

 inh; giới t nh: Nam; tôn giáo:  hông; quố  tị h: Việt Nam; con ông Cái Văn T1 

và  à Lê Thị Đ; Bị  áo  hưa    vợ con; tiền án, tiền sự: Không; Bị  áo được tại 

ngoại. (Có mặt) 

Ngoài ra, trong vụ án còn có đại diện hợp pháp cho bị hại, người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo và không liên quan đến kháng 

cáo nên Tòa không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

   Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 hoảng 19 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2020, Cái Văn T điều khiển 

xe mô tô mang BKS: 72K1 - 407.85 lưu thông trên đường Quố  lộ 51 theo hướng 

từ thành phố B đi thị xã P.  hi đi đến đoạn  m 51, Quố  lộ 51 thuộ  khu phố T, 
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phường P, T điều khiển xe đi vào làn đường  ành  ho xe ô tô và không  hú ý quan 

sát, không làm  hủ đượ  tố  độ nên đụng vào anh Hoàng Văn S đang đi  ộ qua 

đường từ ph a lề đường  ên phải  ắt ngang qua Quố  lộ 51 theo hướng xe mô tô 

 ủa Cái Văn T đang điều khiển. Hậu quả: anh S  ị thương nặng, phải đi  ấp  ứu tại 

Bệnh viện Bà Rịa, đến 13 giờ ngày 20 4 2020 thì anh S  hết; Cái Văn T  ị thương 

đượ  đưa đi  ấp  ứu tại  ệnh viện Bà Rịa. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường  ộ là đoạn  m 51, Quố  

lộ 51 theo hướng từ thành phố B đi thị xã P, thuộ  khu phố T, phường P. Đây là 

đoạn đường thẳng,  hia làm 04 làn đường    vạ h sơn màu trắng, đứt quãng, mặt 

đường trải nhựa, rộng 14m, không    phần đường  ành  ho người đi  ộ. Lấy mép 

đường trong  ùng  ên phải Quố  lộ 51 theo hướng từ thành phố B đi thị xã P làm 

lề  huẩn.  hu vự  va  hạm nằm trên làn đường số 02 t nh từ lề  huẩn đến  ải phân 

 á h  ố định;  hu vự  va  hạm đo vào lề  huẩn là 5m40, đo đến đầu vết  ày xe 

mô tô 72 K1-407.85 là 4m60. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 147 TgT ngày 12 5 2020  ủa 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết luận: 

1. Dấu hiệu  h nh qua giám định: Chảy tụ máu toàn  ộ  ưới  a đầu,  ày đặ  

ở thùy trán- Đỉnh trướ  trái. Vỡ nứt sọ vùng trán- đỉnh trướ  thái  ương trái thành 

nhiều mảnh rời phứ  tạp, k  h thướ  20 m x 6 m. Tụ máu ngoài màng  ứng thùy 

trán – đỉnh trướ  trái. Chảy tụ máu lan tỏa  ưới màng  ứng toàn  ộ hai  án  ầu đại 

não. Toàn  ộ não phù. Chảy máu trong  á  khe não hai  án  ầu đại não. 

2. Nguyên nhân  hết: Hoàng Văn S  hết  o  hấn thương sọ não: Vỡ nứt sọ, 

 hảy – tụ máu não, phù não. 

3.  ết luận khá :  

- Vật tá  động gây  hết là vật tày,  iện tiếp xú  rộng, tá  động trự  tiếp vào 

vùng đầu  ơ thể nạn nhân theo  hiều hướng từ trướ  ra sau  hế h từ trái sang phải. 

- Trong máu tử thi Hoàng Văn S không tìm thấy  ồn Ehtanol và ma túy. 

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương t  h số 194 TgT ngày 

11 6 2020  ủa Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết luận: Tỷ lệ tổn 

thương  ơ thể  o thương t  h gây ra với Cái Văn T là 40%. 

Tại  ết quả xét nghiệm nồng độ  ồn trong máu vào lú  22 giờ 42 phút, ngày 

19 4 2020  ủa  hoa xét nghiệm Bệnh viện Bà Rịa kết luận:  ết quả xét nghiệm 

nồng độ  ồn trong máu  ủa Cái Văn T là 217,46mg/100ml máu. 

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông: Vụ tai nạn giao thông xảy ra  o 

lỗi hỗn hợp: Cái Văn T điều khiển xe mô tô mà trong máu    nồng độ  ồn vượt 

quá mứ  quy định, đi sai làn đường quy định, không làm  hủ đượ  tố  độ; vi phạm 

quy định tại  hoản 8, Điều 8;  hoản 1, Điều 13 Luật giao thông đường  ộ. Anh 

Hoàng Văn S đi qua đường không đúng nơi quy định, không đảm  ảo an toàn; vi 

phạm quy định tại  hoản 2, Điều 32 Luật giao thông đường  ộ. 
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          Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 215/2020/HSST ngày 23 tháng 12 năm 2020 

của Tòa án nhân dân thị xã P, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định: 

 Tuyên  ố  ị  áo Cái Văn T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. 

Áp  ụng điểm   khoản 2 Điều 260; điểm  , s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Cái Văn T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn  hấp hành hình 

phạt tù t nh từ ngày  ắt  ị  áo đi  hấp hành án.  

Ngoài ra, án sơ thẩm  òn tuyên về xử lý vật  hứng, án ph  và quyền kháng 

 áo theo quy định.  

Ngày 25/12/2020, bị cáo Cái Văn T    đơn kháng  áo xin được giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và giữ 

nguyên yêu cầu kháng  áo như đã nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phát  iểu quan 

điểm đồng thời phân tích, đánh giá t nh  hất mứ  độ nguy hiểm trong hành vi 

phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị 

 áo. Qua đ  Đại diện Viện kiểm sát nhận xét bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo là 

đúng người, đúng tội. Tuy nhiên Đại diện Viện kiểm sát nhận thấy: Bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ trách nhẹ trách hình sự theo các điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự, từ đ  Đại  iện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp  ụng 

Điều 54 Bộ luật hình sự xử  ị  áo mứ  án thấp hơn khung hình phạt  ủa khoản 2 

Điều 260 Bộ luật hình sự. Cụ thể đề nghị  hấp nhận kháng  áo  ủa  ị  áo, giảm 

 ho  ị  áo một phần hình phạt từ 06 đến 09 tháng so với sơ thẩm đã tuyên. 

Bị cáo không tranh luận và    đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bị 

cáo. 

Căn  ứ vào các chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa;  ăn  ứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên  ơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện chứng cứ; sau khi nghe quan điểm Kiểm sát viên, ý kiến của bị cáo; 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Đơn kháng  áo của bị cáo Cái Văn T làm và gửi trong thời hạn quy định nên 

hợp lệ, Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm như sau: 

[1] Về tố tụng:  

Trong quá trình giải quyết vụ án hành vi  ủa Thẩm phán, quyết định  ủa Tòa 

án nhân thị xã P, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuân thủ đúng thủ tụ  tố tụng. Bị  áo 
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và  á  đương sự khá  không    ai khiếu nại hay tố  áo hành vi, quyết định  ủa 

Thẩm phán và  ủa Tòa án. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị  áo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Nhận thấy lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại  ơ quan 

điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ 

 ơ sở để xá  định như sau:  

 hoảng 19 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2020 tại  m 51, Quố  lộ 51 

thuộ  khu phố T, phường P, Cái Văn T điều khiển xe mô tô B S: 72 1 - 407.85 

đụng vào anh Hoàng Văn S đang đi  ộ qua đường từ ph a lề đường  ên phải  ắt 

ngang qua Quố  lộ 51 theo hướng xe mô tô  ủa Cái Văn T đang điều khiển. Hậu 

quả: Anh S  hết, Cái Văn T  ị thương t  h nặng, theo kết quả giám định là 40%. 

Xét bị  áo T điều khiển mô tô trong khi máu    nồng độ  ồn vượt quá quy 

định, đi sai làn đường quy định, không làm  hủ đượ  tố  độ vi phạm quy định tại 

 hoản 8, Điều 8 và  hoản 1, Điều 13 Luật giao thông đường  ộ. Anh Hoàng Văn 

S đi qua đường không đúng nơi quy định, không đảm  ảo an toàn vi phạm quy 

định tại  hoản 2, Điều 32 Luật giao thông đường  ộ. Hành vi  ủa  ị  áo T gây ra 

hậu quả làm  hết 01 người đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ” quy định tại điểm   khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. Từ đ   ấp 

sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử Cái Văn T về tội  anh và điều luật trên là đúng quy 

định. 

 [3] Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Tùng như sau:  

 Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn 

công cộng tại phương. Bị  áo điều khiển xe tham gia giao thông khi có nồng độ 

cồn trong máu vượt mức cho phép, đi sai làn đường khi tham gia giao thông, hậu 

quả làm 01 người chết gây đau thương mất mát  ho gia đình nạn nhân. Do vậy cần 

xử phạt bị cáo một mứ  án nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Khi quyết định 

hình phạt cấp sơ thẩm đã áp  ụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị  áo theo quy định 

tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị  áo là đúng. Tuy 

nhiên Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự,     ăn  ứ áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo 

mức án thấp hơn khung hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. 

Vì thế khi nghị án Hội đồng xét xử thống nhất chấp nhận kháng cáo của bị  áo, đề 

nghị của Đại diện Viện kiểm sát giảm hình phạt cho bị cáo. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật. 

[4] Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Tùng không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cái Văn T; sửa phần quyết định Bản án sơ 

thẩm số 215/2020/HSST ngày 23/12/2020 của Tòa án nhân dân thị xã P, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu, giảm hình phạt cho bị cáo như sau: 

Tuyên  ố: Bị  áo Cái Văn T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. 

Áp  ụng điểm   khoản 2 Điều 260; điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Cái Văn T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn  hấp hành 

hình phạt tù t nh từ ngày  ắt thi hành án.  

2. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm số 215/2020/HSST ngày 

23/12/2020 của Tòa án nhân dân thị xã P, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có kháng 

cáo, kháng nghị đã    hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

 3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải chịu.  

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

(13/5/2021). 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

   Nơi nhận: 

- Viện  iểm sát nhân  ân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; 

- PV 27 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Trại tạm giam –Công an tỉnh BR-VT; 

- Tòa án nhân dân thị xã P; 

-Viện  iểm sát nhân  ân thị xã P; 

- Công an thị xã P; 

-  Chi  ụ  THADS thị xã P; 
- Bị  áo; 
- Lưu. 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

 

 

                           Huỳnh Ngọc Thiện 
 


